DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát
	Nơi ban hành hoặc người thực hiện
	Ghi chú

	1
	H1.1.01.01
	Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng
	
	Phòng GD&ĐT
	

	2
	H1.1.01.02
	Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng
	
	UBND huyện 
	

	
	
	Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng
	
	
	

	
	
	Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng
	
	
	

	3
	H1.1.01.03
	Quyết định thành lập Hội đồng trường
	
	Phòng GD&ĐT
	

	4
	H1.1.01.04
	Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng
	
	Đơn vị trường
	

	5
	H1.1.01.05
	Quyết định hội đồng tư vấn
	
	
	

	6
	H1.1.01.06
	Quyết định thành lập Chi bộ Đảng
	
	Đảng ủy xã
	

	7
	H1.1.01.07
	Quyết định chi Bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2013
	
	Đảng ủy xã 
	

	8
	H1.1.01.08
	Quyết đinh thành lập Công đoàn
	
	Công đoàn giáo dục 
	

	9
	H1.1.01.09
	Quyết định thành lập Đoàn TNCSHCM
	
	
	

	10
	H1.1.01.10
	Quyết định thành lập đội TNTPHCM
	
	
	

	11
	H1.1.01.11
	Quyết điịnh thành lập sao nhi đồng HCM
	
	Liên đội Nhà trường
	

	12
	H1.1.01.12
	Quyết định thành lập Ban ĐDCMHS
	
	UBND xã 
	

	13
	H1.1.01.13
	Quyết định thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng
	
	Đơn vị nhà trường
	

	14
	H1.1.02.01
	Danh sách lớp trưởng và lớp phó từng lớp
	
	Giáo viên chủ nhiệm
	

	15
	H1.1.02.02
	Danh sách của các tổ của từng lớp
	
	Giáo viên chủ nhiệm
	

	16
	H1.1.02.03
	Danh sách của từng lớp, sổ ghi điểm
	
	Giáo viên chủ nhiệm
	

	17
	H1.1.02.04
	Quyết định phân công CB, GV phụ trách điểm trường
	
	Đơn vị nhà trường
	

	18
	H1.1.03.01
	Quyết định tổ khối trưởng
	
	Hiệu trưởng
	

	19
	H1.1.03.02
	Danh sách CB, NV, GV của các tổ khối
	
	Tổ khối trưởng
	

	20
	H1.1.03.03
	Kế hoạch tuần, tháng, năm học của tổ khối
	
	Tổ khối trưởng
	

	21
	H1.1.03.04
	Sổ ghi nội dung sinh hoạt của tổ
	
	Tổ khối trưởng
	

	22
	H1.1.03.05
	Biên bản đánh giá, xếp loại viên chức
	
	Hiệu trưởng, Công đoàn
	

	23
	H1.1.03.06
	Phiếu dự giờ của tổ khối trưởng
	
	Tổ khối trưởng
	

	24
	H1.1.04.01
	Sổ theo dõi công văn đi của nhà trường
	
	Đơn vị nhà trường
	

	25
	H1.1.04.02
	Báo cáo tháng, quý 6 đầu năm, báo cáo năm cho UBND xã
	
	Đơn vị nhà trường
	

	26
	H1.1.04.03
	Báo cáo của Ban TTND hằng năm
	
	Ban thanh tra Nhân dân
	

	27
	H1.1.04.04
	Quy chế dân chủ của nhà trường
	
	Hiệu trưởng, công đoàn
	

	28
	H1.1.05.01
	Danh mục hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường
	
	Đơn vị nhà trường (theo thông tư 41)
	

	29
	H1.1.06.01
	Kế hoạch năm học
	
	Hiệu trưởng
	

	30
	H1.1.06.02
	Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
	
	Tổng PT Đội
	

	31
	H1.1.06.03
	Hồ sơ quản lý nhân sự
	
	Hiệu trưởng
	

	32
	H1.1.06.04
	Hồ sơ tuyển dụng nhân sự
	
	Hiệu trưởng
	

	33
	H1.1.06.05
	Danh sách và kết quả huy hoạch cán bộ quản lí
	
	Hiệu trưởng
	

	34
	H1.1.06.06
	giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	Kế toán
	

	35
	H1.1.06.07
	Sổ quản lí tài chính, quản lí tài sản
	
	Kế toán
	

	36
	H1.1.07.01
	Kế hoạch phối hợp với cơ quan Công an, y tế
	
	Hiệu trưởng, Y tế HĐ
	

	37
	H1.1.07.02
	Danh sách học sinh tham tiêm ngừa Vacxin
	
	Y tế HĐ
	

	38
	H2.2.01.01
	Hồ sơ của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
	
	Hiệu trưởng
	

	39
	H2.2.01.02
	Kết quả đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
	
	Công đoàn
	

	40
	H2.2.01.03
	Chứng nhận, chứng chỉ của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đã qua  lớp chính trị và quản lý giáo dục
	
	Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
	

	41
	H2.2.01.04
	Văn bản triệu tập hiệu trưởng, phó
	
	Văn Thư
	

	42
	H2.2.02.01
	Danh sách giáo viên hằng năm
	
	Y tế HĐ
	

	43
	H2.2.02.02
	Văn bản phân công giáo viên dạy hằng năm
	
	Đơn vị nhà trường
	

	44
	H2.2.02.03
	Văn bằng  giáo viên dạy môn phụ
	
	Y tế HĐ
	

	45
	H2.2.02.04
	Văn bản phân công giáo viên làm Tổng PTĐ
	
	
	

	46
	H2.2.02.05
	Danh sách giáo viên có thông tin về trình độ đào tạo
	
	Y tế HĐ
	

	47
	H2.2.02.06
	Văn bằng đào tào của giáo viên
	
	Y tế HĐ
	

	48
	H2.2.03.01
	Biên bản đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm
	
	Hiệu trưởng
	

	49
	H2.2.03.02
	Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại GV hằng năm
	
	Hiệu trưởng
	

	50
	H2.2.03.03
	Văn bản thông báo, danh sách của các cấp về kết quả thi giáo viên dạy giỏi vòng huyện
	
	Văn thư
	

	51
	H2.2.03.04
	giấy chứng nhận, bằng khen của giáo viên dạy giỏi vòng Huyện
	
	Giáo viên
	

	52
	H2.2.03.05
	Báo cáo tại hội nghị, công chức hằng năm
	
	Công đoàn
	

	53
	H2.2.03.06
	Báo cáo tổng kết của Công đoàn
	
	Công đoàn
	

	54
	H2.2.04.01
	Danh sách nhân viên, viên chức nhà trường
	
	Y tế HĐ
	

	55
	H2.2.04.02
	Quyết định điều động nhân viên, viên chức
	
	Nhân viên
	

	56
	H2.2.04.03
	Báo cáo của nhà trường có nội dung thống kê nhân viên
	
	Y tế HĐ
	

	57
	H2.2.04.04
	Danh sách nhân viên có thông tin trình độ đào tào
	
	Y tế HĐ
	

	58
	H2.2.04.05
	Văn bằng đào tạo nhân viên
	
	Nhân viên
	

	59
	H2.2.04.06
	Giấy chứng nhận, chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  theo vị trí công việc của nhân viên
	
	Nhân viên
	

	60
	H2.2.04.07
	Báo cáo có nội dung đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của nhân viên
	
	Hiệu trưởng
	

	61
	H2.2.05.01
	Sổ đăng bộ và sổ ghi điểm
	
	Phó hiệu trưởng
	

	62
	H2.2.05.02
	Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của HS
	
	Phó hiệu trưởng
	

	63
	H2.2.05.03
	Danh sách học sinh hưởng chế độ chính sách học sinh
	
	Y tế HĐ
	

	64
	H3.3.01.01
	giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hình ảnh chup khuôn viên nhà trường
	
	Kế toán, Y tế HĐ
	

	65
	H3.3.01.02
	giấy chứng nhận  trường đạt an toàn - xanh - sạch đẹp
	
	Y tế HĐ
	

	66
	H3.3.01.03
	Hình ảnh chụp biển tên trường, hàng rào, cổng trường
	
	Y tế HĐ
	

	67
	H3.3.01.04
	Thiết bị cho học sinh tập thể dục, vui chơi
	
	Thiết bị
	

	68
	H3.3.02.01
	Hình ảnh phòng học
	
	Y tế HĐ
	

	69
	H3.3.02.02
	Sổ quản lí tài sản, thiết bị giáo dục
	
	Kế toán, thiết bị
	

	70
	H3.3.02.03
	Hình ảnh khối văn phòng, thư viện, bàn ghế học sinh, giáo viên
	
	Y tế HĐ
	

	71
	H3.3.03.01
	Biên bản kiểm kê tài sản hằng năm
	
	Kế toán
	

	72
	H3.3.03.02
	Danh mục thiết bị y tế
	
	Y tế HĐ
	

	73
	H3.3.03.03
	Danh mục các loại thuốc thiết yếu
	
	Y tế HĐ
	

	74
	H3.3.03.04
	sổ theo dõi tài sản
	
	Kế toán
	

	75
	H3.3.03.05
	Hóa đơn thanh toán tiền dịch vụ Internet
	
	Kế toán
	

	76
	H3.3.04.01
	Hinh ảnh khu nhà vệ sinh, giếng khoan, bồn nước
	
	Tổng PT Đội
	

	77
	H3.3.05.01
	Quyết định thư viện đạt chuẩn
	
	
	

	78
	H3.3.05.02
	Nội quy thư viện
	
	
	

	79
	H3.3.05.03
	Danh mục các loại sách, báo, tài liệu
	
	Thư viện
	

	80
	H3.3.06.01
	Danh mục đồ dùng dạy học
	
	Thư viện
	

	81
	H3.3.06.02
	Biên bản kiểm kê tài sản
	
	Kế toán
	

	82
	H3.3.06.03
	Sổ ký mượn đồ dùng dạy học của giáo viên
	
	Thư viện
	

	83
	H3.3.06.04
	Danh mục đồ dùng dạy học do giáo viên tự làm hằng năm
	
	Thư viện
	

	84
	H3.3.06.05
	Sổ theo dõi bổ sung thiết bị, đồ dùng
	
	Thư viện
	

	85
	H4.4.01.01
	Danh sách của ban đại diện CMHS
	
	Y tế HĐ
	

	86
	H4.4.01.02
	Biên bản các cuộc họp cha mẹ học sinh của nhà trường và của lớp
	
	Y tế HĐ
	

	87
	H4.4.02.01
	Văn bản tham mưu với cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển trường
	
	Hiệu trưởng
	

	88
	H4.4.02.02
	Văn bản phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương, các đoàn thể về việc xây dựng môi trường an toàn lành mạnh trong trường học
	
	Hiệu trưởng
	

	89
	H4.4.02.03
	Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để khen thưởng, hỗ trợ học sinh nghèo
	
	T tế HĐ
	

	90
	H4.4.03.01
	Hình ảnh học sinh thăm viếng gia đình chính sách, liệt sĩ
	
	Tổng PTĐ
	

	91
	H5.5.01.01
	Kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm, học kỳ, tháng của nhà trường
	
	Phó hiệu trưởng
	

	92
	H5.5.01.02
	Thời khóa biểu chung
	
	Phó hiệu trưởng
	

	93
	H5.5.01.03
	Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học
	
	Hiệu trưởng
	

	94
	H5.5.01.04
	Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu
	
	Phó hiệu trưởng
	

	95
	H5.5.01.05
	Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
	
	Tổng PT Đội
	

	96
	H5.5.01.06
	Văn bản phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp
	
	Tổng PT Đội
	

	97
	H5.5.03.01
	Văn bản chỉ đạo phổ cập giáo dục Tiểu học, hồ sơ phổ cập
	
	Y tế HĐ
	

	98
	H5.5.03.02
	Sổ đăng bộ
	
	Phó hiệu trưởng
	

	99
	H5.5.03.03
	Danh sách, hình ảnh của các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật
	
	Y tế HĐ
	

	100
	H5.5.04.01
	Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh
	
	Phó hiệu trưởng
	

	101
	H5.5.04.02
	Bảng tổng hợp kết quả, xếp loại học sinh hằng năm
	
	Phó hiệu trưởng
	

	102
	H5.5.04.03
	Hình ảnh học sinh tham gia bảo vệ môi trường  và chăm sóc cây xanh
	
	Tổng PT Đội
	

	103
	H5.5.06.01
	Báo cáo của nhà trường về đánh giá học sinh lên lớp thẳng, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học
	
	Phó hiệu trưởng
	

	104
	H5.5.06.02
	Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại học sinh
	
	Phó hiệu trưởng
	

	105
	H5.5.06.03
	Danh sách học sinh tham dự thi, giấy chứng nhận những em đạt giải tham gia các phong trào, hội thi
	
	Văn thư
	

	106
	H5.5.07.01
	Các tiết dự giờ của giáo viên
	
	Phó hiệu trưởng, tổ khối trưởng
	

	107
	H5.5.07.02
	Báo cáo tổng kết của Nhà trường
	
	Hiệu trưởng
	


